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1. Sự cần thiết nghiên cứu kinh nghiệm các
quốc gia về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá
trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

Xây dựng nông thôn mới là một chương trình
mục tiêu quốc gia được Đảng và Nhà nước ta chú
trọng triển khai thực hiện với mong muốn xây dựng
nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại; cơ cấu
kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn
nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch

vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy
hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản
sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo
vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất
và tinh thần của người dân ngày càng được nâng
cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyển dịch
cơ cấu kinh tế nông thôn là một trong những nội
dung quan trọng được đặt ra trong quá trình xây
dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực
hiện xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước,
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mặc dù cơ cấu kinh tế nông thôn đã có sự dịch
chuyển theo hướng tích cực nhưng tốc độ dịch
chuyển còn chậm, hiện vẫn còn trên 60% lao động
nông thôn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp với năng xuất lao động thấp và thu nhập
không ổn định.

Trong khi đó, thế giới đã chứng kiến nhiều quốc
gia thành công trong cải cách, đổi mới và xây dựng
nông thôn hiện đại, phồn vinh trong đời sống và sản
xuất nông nghiệp, điển hình như Mỹ, Nhật Bản và
Hàn Quốc. Học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia đã
thành công sẽ mang lại cho Việt Nam những bài học
bổ ích, từ việc xây dựng chính sách, huy động
nguồn lực, tạo dựng cơ sở hạ tầng.

2. Một số kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu
kinh tế trong xây dựng nông thôn mới của các
nước trên thế giới

Dựa theo các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, những mô hình cải cách nông thôn của
sáu quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ (mô hình kinh doanh
nông nghiệp), Hàn Quốc (“Phong trào thi đua Làng
Mới”), Nhật Bản (“Mỗi làng một sản phẩm”), Úc,
Thái Lan và Trung Quốc sẽ được phân tích kinh
nghiệm dựa trên các yếu tố:

- Chính sách của Nhà nước: chiến lược của Nhà
nước và sự tham gia của người dân vào việc tạo ra
và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế nông
nghiệp;

- Nguồn vốn tài chính: chi phí của các chính sách
và nguồn vốn đầu tư;

- Cơ sở hạ tầng: tức là hệ thống kết cấu cơ bản
(bao gồm các công trình giao thông, công cộng và
dịch vụ công cộng như y tế, văn hóa, giáo dục)
nhằm phục vụ xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng
địa phương;

- Giáo dục: tức các hình thức học tập và truyền
thụ kiến thức, kỹ năng, thói quen qua các nhóm
người hoặc các thế hệ;

- Công nghệ - kỹ thuật: hay sự áp dụng và nghiên
cứu, đổi mới máy móc, công nghệ trong sản xuất
nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
nông nghiệp.

2.1. Chính sách chung của Nhà nước

Trong quá trình đổi mới và phát triển vùng nông
thôn, có ba phong trào phát triển nông thôn tiêu
biểu, đó là “Kinh doanh nông nghiệp” của Hoa Kỳ,
“thi đua Làng Mới” của Hàn Quốc và “Mỗi làng
một sản phẩm” của Nhật Bản.

Tại Hoa Kỳ, dưới tác động của kinh tế thị trường

tự do, việc phát triển kinh tế nông thôn phụ thuộc
vào sự tương tác của người nông dân và nhu cầu của
thị trường. Vì vậy, để đạt được lợi nhuận cao nhất,
nông dân ở Hoa Kỳ có xu hướng sản xuất với trang
trại có quy mô lớn nhằm tận dụng lợi thế quy mô
kinh tế; tức là giảm giá thành sản phẩm, nâng cao
khả năng cạnh tranh khi sản xuất với quy mô lớn,
tạo điều kiện để áp dụng máy móc, công nghệ trong
sản xuất nông nghiệp, đồng thời để quy hoạch, sử
dụng vật liệu sản xuất với hiệu suất cao nhất; và
củng cố hoạt động linh hoạt hơn.

Chính sách phát triển nông thôn thành công đáng
chú ý thứ hai là phong trào “thi đua Làng Mới” diễn
ra ở Hàn Quốc vào những năm 1960. Phong trào
“thi đua Làng Mới” chú trọng phát triển sản xuất
nông nghiệp dựa trên cải thiện an sinh xã hội và chất
lượng nông thôn. Bên cạnh việc quy định phúc lợi
xã hội theo độ tuổi và hỗ trợ nhân sự cho hộ nông
dân lớn tuổi, Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích xây,
sửa nhà cửa, mở rộng và nâng cấp đường giao thông
thuận lợi cho giao thông vận tải, cải thiện chất lượng
các công trình công cộng, trồng rừng và đổi mới
phương thức sản xuất nông nghiệp (Douglass,
2013).

Tại Nhật Bản từ năm 1979, chính quyền nước này
đã nghiên cứu và áp dụng chính sách phát triển
“Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP – One Village
One Product) xuất phát từ thành phố Oita, nghĩa là
mỗi địa phương sẽ lựa chọn sản xuất chuyên biệt
một mặt hàng nông nghiệp (“Một làng, một sản
phẩm” Kinh nghiệm nào cho Việt Nam?, 2007). Ví
dụ, việc lựa chọn và sản xuất chuyên sâu các mặt
hàng nông sản như nấm hương khô, chanh kakosu,
rượu shochu, lúa mạch và rượu seiki đã đưa Oita từ
một tỉnh nghèo thành một thành phố nổi tiếng, thịnh
vượng nhờ các sản phẩm nông nghiệp chất lượng
cao (Hoàng Tuấn, 2014). Chính sách “Mỗi làng một
sản phẩm” được thực hiện dựa trên ba nguyên tắc
phát triển. Nguyên tắc đầu tiên là “Hành động địa
phương – suy nghĩ toàn cầu”, tức là sản phẩm được
lựa chọn sẽ là nông sản đặc trưng của địa phương,
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nguồn lực sẵn có
của địa phương và phụ thuộc vào nhu cầu của thị
trường. “Tự tin, sáng tạo” là một nguyên tắc hết sức
quan trọng trong việc nhận biết những nguồn lực
chưa được khai thác và đưa vào sử dụng một cách
sáng tạo để tạo ra giá trị lớn nhất cho sản phẩm nông
nghiệp trên thị trường. Nguyên tắc thứ ba là “Phát
triển nguồn nhân lực”. Nguyên tắc này sẽ được nói
rõ hơn trong phần Giáo dục.
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Chính sách Đổi mới kinh tế vào cuối thập niên
1970 cũng đã đem đến những thành công nhất định
cho Trung Quốc. Với mục tiêu mở rộng sản xuất
nông nghiệp, đa dạng hóa nền kinh tế nông nghiệp,
khuyến khích áp dụng và cải tiến kỹ thuật để nâng
cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn, Trung Quốc
đưa vào thực hiện chế độ hộ gia đình tự nhận lãnh
trách nhiệm, đổi mới từ chính quyền kiểm soát hàng
hóa nông nghiệp sang kinh tế thị trường (dẫn đến
giá nông sản tăng lên nhiều lần), và khuyến khích sự
phát triển của các ngành hoặc các hoạt động bổ
sung, hỗ trợ nông nghiệp.

Tuy không đạt được những thành công vượt bậc
như ba phong trào trên, Úc và Thái Lan cũng có
được những thành quả tích cực trong quá trình phát
triển nông thôn. Trong quá trình nghiên cứu các
chính sách xây dựng nông thôn mới ở sáu quốc gia
trên, một số điểm chung đã được đúc rút và cần
được lưu ý, đó là: mở cửa thị trường và khuyến
khích thương mại, liên kết sản xuất nông nghiệp với
các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, phát
triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp và tăng
cường sự tham gia của người dân.

2.1.1. Mở cửa thị trường – khuyến khích thương
mại phát triển

Đầu tiên, việc mở cửa thị trường – khuyến khích
thương mại được chú trọng thực hiện tại năm trên
sáu quốc gia được đề cập (Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản,
Thái Lan và Trung Quốc). Hill (2013) cho rằng

thương mại, tức sự tự nguyện trao đổi hàng hóa và
dịch vụ giữa các quốc gia, đem đến lợi ích và sự
thịnh vượng dựa vào việc chuyên môn hóa các mặt
hàng và dịch vụ mà quốc gia đó có khả năng sản
xuất với hiệu suất lớn nhất và tạo ra lợi thế so sánh
so với các quốc gia khác. Tại Úc, chính quyền quốc
gia này tháo gỡ bớt các rào cản thương mại để từ đó
hội nhập và tạo áp lực cạnh tranh quốc tế lên các
công ty nội địa. Việc tạo điều kiện cho thương mại
quốc tế phát triển tại Úc mang đến sự phồn vinh cho
khu vực nông thôn và quốc gia thông qua số lượng
việc làm tăng lên hàng năm và sự phân phối việc
làm cho các đối tượng không làm nông tại các địa
phương (Frenkel, 1988).

Tại Mỹ, dưới ảnh hưởng của chính sách kinh
doanh nông nghiệp, sự tương tác đôi bên giữa các
nông trại và thị trường là yếu tố quan trọng trong
sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vì
vậy, các trang trại có xu hướng quan tâm đến nhu
cầu của thị trường, đa dạng hóa sản phẩm với chất
lượng và năng suất cao (dựa vào quy mô sản xuất
lớn, áp dụng kiến thức nông nghiệp, cơ giới hóa
trang trại và giảm thiểu nhân lực được sử dụng)
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Song, cạnh tranh cũng có thể đem đến những bất lợi
khi có sự xuất hiện của độc quyền. Những nông
trang nhỏ, trang trại hộ gia đình vì vậy sẽ bị hạn chế
sức cạnh tranh, và người tiêu dùng sẽ chịu thiệt thòi
do cung nông sản ít phong phú hơn. Vì vậy, để
khuyến khích thương mại với các sản phẩm nông

 

40
30 27.1

17.7 16

60
70 72.9

82.3 84

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1970 1980 1990 1999 2000

Nông nghi p Công nghi p/D ch v

Hình 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Trung Quốc theo GDP

Nguồn: Zhang & cộng sự, 2003



95Số đặc biệt tháng 12/2015

nghiệp từ các trang trại này, các cơ quan công quyền
đã có các chính sách hỗ trợ cho các nông trang nhỏ
để giảm thiểu rủi ro nợ nần.

Tương tự, Trung Quốc cũng có những chính sách
mở cửa thị trường nhằm phát triển sản xuất nông
nghiệp trong nước, tạo sức cạnh tranh và làm giàu
bằng thương mại quốc tế, chuyển dịch từ nền kinh
tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường mở cửa.
Trung Quốc đã đưa ra những chính sách bao gồm
xóa bỏ thuế nông nghiệp, mở cửa toàn diện thị
trường nông sản, khuyến khích chuyên môn hóa sản
xuất và trợ cấp trực tiếp cho nông dân. Nhờ vậy, từ
những 1970 cho đến đầu thế kỷ XXI, kinh tế Trung
Quốc phát triển mạnh với sự chuyển dịch rõ rệt
trong cơ cấu kinh tế, ngành nông nghiệp từ chiếm tỷ
trọng 40% GDP năm 1970 xuống chỉ còn 16% vào
năm 2000 (Zhang & cộng sự, 2003).

Bên cạnh đó, chính sách mở cửa thị trường và
khuyến khích thương mại còn được sử dụng cho
chuyển dịch cơ cấu trong ngành nông nghiệp bằng
cân bằng cung-cầu trên thị trường.

Đối với Nhật Bản, đất nước ứng dụng rộng rãi
chính sách phát triển nông thôn “Mỗi làng một sản
phẩm”, các mặt hàng nông nghiệp và dịch vụ được
lựa chọn có một phần quan trọng dựa vào nhu cầu
của thị trường. Vì vậy, mặt hàng nông sản của Nhật
Bản chuyển dịch từ lúa gạo là chủ yếu sang nhiều
mặt hàng nông sản phong phú, chất lượng cao và
đậm chất địa phương với năng suất cao như chanh
kabosu, ngựa seiki, cam mikan trong nhà kính hay
cá sòng. Bên cạnh đó, nhằm giúp các nông sản và
sản phẩm từ các làng nghề có đầu ra, chính quyền
địa phương (các quận) hỗ trợ xây dựng hệ thống bán
hàng, quảng cáo sản phẩm với những triển lãm, hội
trợ và chính sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan lại chọn cách
can thiệp nhiều hơn vào quá trình chuyển dịch cơ
cấu ngành nông nghiệp nước này. Nhà nước đưa ra
chiến lược phát triển, phân bổ và quản lý sử dụng tài
nguyên hợp lý tại các địa phương và những ngành
nghề khác nhau, cân đối cung-cầu đồng thời quảng
bá, khuyến khích và quản lý chất lượng, vệ sinh an
toàn thực phẩm. Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ vốn
dựa trên chiến lược phát triển nông thôn và thúc đẩy
công tác tiếp thị nhằm đảm bảo đầu ra cho các sản
phẩm nông nghiệp.

2.1.2. Liên kết sản xuất nông nghiệp và các
ngành công nghiệp, dịch vụ

Nhà nước Thái Lan đã sử dụng các ngành công
nghiệp để trợ giúp cho ngành nông nghiệp. Thái Lan

tập trung vào một số ngành mũi nhọn như các sản
phẩm nông-ngư nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh
ngành công nghiệp chế biến nông sản để tạo ra các
sản phẩm nông sản hoặc thực phẩm qua chế biến có
giá trị lớn hơn, chất lượng cao hơn, thời gian sử
dụng dài hơn phục vụ cho thương mại và xuất khẩu.
Ngành công nghiệp này có đà phát triển mạnh mẽ
nhờ chính sách phát triển nông nghiệp, chính sách
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chính sách
mở cửa thị trường khi thích hợp.

Với Hàn Quốc, chính phủ đã khuyến khích một
loại hình dịch vụ phát triển đem đến cho người dân
thêm thu nhập, cũng như sức sống cho vùng nông
thôn, đó là du lịch xanh (Reed, 2010). Cũng đến từ
nhu cầu của thị trường (mối quan tâm đến giá trị
sinh thái, nhu cầu về thực phẩm an toàn và có lợi
cho sức khỏe đang tăng lên), du lịch xanh phát triển
thúc đẩy sự giao lưu trao đổi giữa vùng nông thôn
và khu vực đô thị, từ đó nâng cao nhận thức và sự
quan tâm của người dân đến các vùng nông thôn,
tạo ra không khí hợp tác giữa hai khu vực. Để làm
được điều này, những buổi đào tạo, huấn luyện đặc
biệt đã được cung cấp cho cư dân của khu vực nông
thôn, các quỹ hỗ trợ du lịch xanh và du lịch cộng
đồng nông nghiệp đã được lập nên, các hình thức
tuyên truyền, quảng cáo đã được thực hiện để
khuyến khích người dân quan tâm đến du lịch xanh.

2.1.3. Chính sách phát triển bền vững

Tuy không có nhiều bằng chứng về việc chính
sách phát triển bền vững được chú trọng thực hiện
tại nhiều quốc gia trong đổi mới và phát triển nông
nghiệp nhưng khi vấn đề môi trường đang trở thành
mối quan tâm toàn cầu, đây có lẽ là một chính sách
quan trọng cần được nghiên cứu.

Một trong những quốc gia đã quan tâm đến vấn
đề phát triển bền vững trong xây dựng và đổi mới
nông thôn là Thái Lan, với kế hoạch phân bố tài
nguyên hợp lý nhằm ngăn chặn sử dụng tài nguyên
bừa bãi.

Hàn Quốc cũng có những hoạt động phát triển
nông thôn bền vững với việc tuyên truyền và khuyến
khích phát triển các làng trong khu vực nông thôn
bảo vệ môi trường. Kế hoạch 5 năm đã được đưa ra
theo từng khu vực nhỏ (3-5 làng) thực hiện từ năm
2005 khuyến khích cải thiện môi trường, cải tạo cảnh
quan và nâng cao nhận thức và khả năng của người
dân liên quan đến bảo vệ môi trường, từ đó tạo nên
các dự án phát triển hợp tác với chính phủ và các
chuyên gia. Bên cạnh đó, việc thu thập và xử lý rác
thải cũng được chú trọng bởi chính phủ Hàn Quốc.
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Để tăng cường thu gom chất thải nông nghiệp, Tổng
công ty Môi trường và Tài nguyên Hàn Quốc đã và
đang xúc tiến các dự án thuê ngoài, bao gồm cải
thiện phương pháp thu gom hiện tại, thuê công ty thu
gom rác tư nhân, tìm kiếm và lựa chọn công nghệ xử
lý chất thải nhựa vinyl phù hợp nhất để có thể xử lý
được rác thải nông nghiệp với hiệu suất cao nhất. Về
xử lý rác thải nông nghiệp, chính phủ Hàn Quốc đã
xây dựng 130 cơ sở xử lý rác thải tại các khu vực
nông thôn trước năm 2006.

2.1.4. Tăng cường sự tham gia của người dân

Ngoài việc đóng góp vốn cho các dự án, công
trình xây dựng và phát triển nông thôn, nhiều chính
quyền quốc gia (dân chủ) đã ủy quyền và thúc đẩy
sự tham gia của quần chúng sâu hơn trong các quyết
định liên quan đến phát triển kinh tế khu vực, tiêu
biểu là Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chính quyền Úc đã giao quyền và thúc đẩy sự
tham gia của nhân dân quốc gia này trong chuyển
đổi cơ cấu kinh tế (thông qua thương mại) và trong
việc phát triển những ngành kinh tế quan trọng
(Share & cộng sự, 1994). Trong khi đó, kinh tế và
việc phát triển nông thôn ở Hoa Kỳ gần như hoàn
toàn phụ thuộc vào quyết định của người dân trong
mối quan hệ cung-cầu của thị trường. Nhà nước Hoa
Kỳ có không nhiều ảnh hưởng lên cạnh tranh của thị
trường với những hỗ trợ cho các nông trang nhỏ để
giúp họ tồn tại và tiếp tục sản xuất. Ở Nhật Bản, các
nhóm dân cư của các làng có toàn quyền quyết định
sản phẩm cả làng sản xuất dựa trên nhận thức của
người dân về nhu cầu thị trường và nguồn lực, năng
lực cốt lõi của địa phương. Ngoài ra, nhân dân trong
làng còn có quyền quyết định về cách thức tăng
năng suất, chất lượng sản phẩm (ứng dụng kiến
thức, kỹ thuật, công nghệ cao) và phân phối sản
phẩm với sự hỗ trợ nhất định từ nhà nước.

Về việc xây dựng bộ mặt nông thôn, tại Hàn
Quốc, quần chúng địa phương có toàn quyền quyết
định, đóng góp và thực hiện công việc cũng như ghi
công lao, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.
Nhân dân tự bàn bạc, thỏa thuận các công việc, hiến
đất, tháo dỡ công trình, cây cối; góp công sức, tài
chính và vật chất khác để hoàn thành các công việc:
từ xây sửa nhà cửa, cơ sở hạ tầng, công trình phúc
lợi đến phát triển sản xuất hay trồng rừng. Nhà nước
chỉ phân phối một lượng nguồn lực, vật tư nhất định
để thực hiện các công việc xây dựng và đổi mới
nông thôn đã được người dân cùng nhau thông qua
và quyết định, chủ yếu là các công trình phúc lợi và
cơ sở hạ tầng. 

2.2. Nguồn vốn tài chính

Tại đa số các quốc gia, nguồn vốn tài chính cho
việc phát triển nông nghiệp và xây dựng, đổi mới
nông thôn phần nhiều tự nguyện đến từ người dân,
do dân chịu trách nhiệm dưới sự hỗ trợ, định hướng
của chính quyền, nhà nước. Ví dụ như tại Hoa Kỳ,
nguồn vốn đầu tư cho hoạt động tại các trang trại là
các hộ gia đình, hoặc doanh nghiệp sở hữu hay thuê
lại nông trại đó. Việc đầu tư hoàn toàn vào trang trại
có khả năng gây khó khăn cho các gia đình để duy
trì một nông trang dù ở quy mô nhỏ. Vì vậy, như đã
nói ở trên, để đảm bảo sự phong phú về cung cũng
như giảm thiểu ảnh hưởng của độc quyền, các trang
trại nhỏ này được hỗ trợ về nhiều mặt từ các cơ quan
công quyền.

Tại Hàn Quốc, nơi chú trọng nhiều hơn vào việc
xây dựng lại, đổi mới và phát triển bộ mặt nông thôn,
nguồn vốn cũng phần lớn đến từ sự đóng góp về
trách nhiệm, công sức, tài chính và vật chất của nhân
dân. Nhân dân tự thỏa thuận đóng góp, hiến đất,
đóng góp công sức tháo rỡ công trình, cây cối, xây
dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy, xây sửa công trình giao
thông và tạo thêm việc làm. Nhà nước có hỗ trợ một
phần tài chính cho phát triển các công trình hạ tầng
xã hội, nhà máy tạo công ăn việc làm, song 5-10
phần công sức, vốn đầu tư vẫn thuộc về nhân dân.

Tại Thái Lan, thị trường thực phẩm chịu ảnh
hưởng mạnh từ hoạt động của các nhà sản xuất
trong nước hoạt động bằng nguồn vốn chính phủ
hoặc vốn đầu tư nước ngoài (các công ty liên
doanh). Vì vậy, tuy nguồn vốn phần lớn là do tư
nhân, song thị trường thực phẩm vẫn chịu ảnh
hưởng của chính quyền thông qua các công ty vốn
đầu tư nhà nước, hoặc từ những hỗ trợ, khuyến
khích của chính phủ dành cho các hoạt động phù
hợp với chiến lược quốc gia.

Tuy nhiên, khác với phần lớn các quốc gia khác,
tại Trung Quốc, phát triển nông thôn được quy định
bởi chính phủ và được đầu tư phần lớn từ vốn nhà
nước. Sản xuất nông nghiệp thuộc trách nhiệm của
các hộ gia đình, chính phủ hỗ trợ giá giống cây
trồng và giá lương thực cho người nông dân (không
thấp hơn giá thị trường), đầu tư mua máy móc, thiết
bị và vốn sản xuất nông nghiệp. Về việc phát triển
nông thôn, nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
và xây sửa nhà cửa cho người dân.

2.3. Cơ sở hạ tầng

Theo Blakeman (trích dẫn trong Hoàng Sơn,
2011), đầu tư các công trình hạ tầng cơ sở, đường
giao thông, bến bãi và kho hàng giúp giảm giá thành
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sản phẩm nông sản (do giá thành vận chuyển sản
phẩm nông nghiệp giảm với thời gian được rút
ngắn, từ đó giảm chi phí sản xuất và phân phối), bên
cạnh đó đảm bảo chất lượng nông sản, tránh hư
hỏng, xuống cấp, gia tăng khả năng cạnh tranh cho
sản phẩm nội địa. Vì vậy, các quốc gia thường chú
trọng xây dựng, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng
trong quá trình xây dựng và phát triển nông thôn.

Phong trào “thi đua Làng Mới” ở Hàn Quốc là
một ví dụ. Từ năm 1971 đến 1978, Hàn Quốc đã
nâng cấp 43.631 km đường giao thông liên xã, xây
dựng được 68.797 cầu băng qua các sông suối, kiên
cố hóa 7.893 km đê kè, 24.140 hồ chứa nước và
cung cấp điện tới 98% hộ dân (Phạm Thị Oanh,
2011). Năm 2005, Hàn Quốc đầu tư 242 triệu USD
cho việc nâng cấp 247 km đường giao thông, xây
dựng 163 km đường liên kết các làng, 43 km hệ
thống thoát nước, 21 công trình thủy lợi, 73 trung
tâm phúc lợi xã hội trên 338 xã. Năm 2006, chính
phủ nước này đầu tư 8.4 triệu USD để xây dựng 158
trung tâm y tế cho nông dân với mục đích nâng cao
sức khỏe và cải thiện chất lượng đời sống cho các
đối tượng này.

Trong khi đó, chính phủ Thái Lan lại đặc biệt quan
tâm đến thủy lợi và điện khí hóa nông thôn. Vì vậy,
Nhà nước đã có chiến lược trong xây dựng và phân
bố các trạm thủy điện và công trình thủy lợi lớn.

Đối với Trung Quốc, phần lớn vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước và ngân sách địa phương là dành cho
xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở,
đặc biệt là đường giao thông và các công trình thủy
lợi. Nước này đã làm mới và sửa chữa khoảng
300.000 km đường nông thôn chỉ trong năm 2009.

Có thể nói, phát triển cơ sở hạ tầng là vấn đề rất
cần được quan tâm dựa vào những lợi ích nó mang
lại cho đời sống của người dân cũng như trong sản
xuất nông nghiệp, khi giao thông vận tải trở nên dễ
dàng hơn cũng như việc sử dụng phương tiện sản
xuất, máy móc cho sản xuất quy mô lớn lại thuận
tiện hơn.

2.4. Giáo dục nâng cao trình độ lao động

Để mở rộng sản xuất nông nghiệp, hướng người
nông dân đến nền kinh tế nông nghiệp với năng suất
và chất lượng nông sản cao, giảm thiểu khó khăn
trong việc áp dụng máy móc, công nghệ, kỹ thuật
vào sản xuất và chế biến nông sản, giáo dục cần
được quan tâm, đặc biệt trong quá trình đổi mới
nông thôn. Một số hướng tiếp cận giáo dục góp
phần nâng cao hiệu quả của phát triển vùng nông
thôn đã được các nước áp dụng.

Nước Úc đã áp dụng chương trình vùng khu vực
khó khăn (Disadvantaged Country Areas Program -
1977) tạo điều kiện để học sinh vùng nông thôn tiếp
cận với nền giáo dục bằng cách cải thiện tài liệu
giáo dục, chất lượng chương trình và phương pháp
giảng dạy, phương thức đánh giá phù hợp với sự
khác biệt địa lý, văn hóa xã hội của từng vùng.
Ngoài ra, cơ chế giáo dục công miễn phí đóng góp
vai trò chủ đạo (bên cạnh các trường tư, hệ thống
giáo dục Cơ Đốc Giáo và trường tư hạng ưu) xuất
hiện từ thế kỷ XIX cũng tạo điều kiện về tài chính
để học sinh vùng nông thôn có khả năng đến trường
(Share & cộng sự, 1994).

Cũng giống như ở Úc, chính phủ Hàn Quốc hỗ
trợ học sinh khu vực nông thôn tiếp cận với nền giáo
dục, song bằng những chính sách học bổng cho học
sinh phổ thông trung học và hỗ trợ học phí đối với
sinh viên. Ở một nước phát triển như Hoa Kỳ, nông
dân là những người có trình độ cao: đại học hoặc
cao học nhờ những chính sách tạo điều kiện đặc biệt
của chính phủ.

Về kỹ năng nghề nghiệp, lao động Trung Quốc,
đặc biệt là thanh niên không chỉ được khuyến khích
học tập mà còn được tham gia các hoạt động hướng
nghiệp và đào tạo kỹ năng làm việc. Tại Thái Lan,
người dân vùng nông thôn được khuyến khích học
tập, nâng cao trình độ không chỉ của cá nhân mà còn
của tập thể với các lớp học, hoạt động chuyên môn
về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong khi
đó, thành công của chính sách OVOP của Nhật Bản
được coi là phần nào bắt nguồn từ sự chia sẻ kinh
nghiệm, kỹ thuật sản xuất hiệu quả giữa những
người nông dân trong làng.

Đặc biệt, trong phong trào “thi đua Làng Mới”,
chính quyền Hàn Quốc còn quan tâm đào tạo cán bộ
phục vụ phát triển nông thôn. Nhà nước đầu tư xây
dựng các trung tâm đào tạo cấp quốc gia cùng mạng
lưới trường nghiệp vụ của các ngành ở địa phương.
Đội ngũ cán bộ được đào tạo miễn phí trong một
đến hai tuần (Douglass, 2013).

2.5. Công nghệ - kỹ thuật

Trong thế kỷ của công nghệ, việc áp dụng các
ngành khoa học, công nghệ vào sản xuất đòi hỏi ít
nhân lực hơn, song có thể tạo ra số lượng lớn hơn
sản phẩm đạt được chất lượng tiêu chuẩn cũng như
dễ dàng đo lường và quản lý hơn. 

Tại Hàn Quốc, nhà nước khuyến khích phong trào
cơ khí hóa sản xuất nông nghiệp. Tại Trung Quốc, nhà
nước trợ cấp 13% giá thành sản phẩm đồ gia dụng, ô
tô, xe máy, máy móc, thiết bị thuộc định hướng của
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chính quyền để áp dụng vào sản xuất và nghiên cứu
sản phẩm. Trong khi đó, dưới sức ép của thị trường
cạnh tranh, các nông trang áp dụng máy móc vào sản
xuất, trang bị cơ giới hóa nông nghiệp nhằm đạt được
năng suất cao hơn với quy mô lớn hơn. 

Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm
cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ chính quyền
Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhà nước Hàn Quốc
khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất
nông nghiệp, ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà
kính trong trồng trọt cũng như nghiên cứu, ứng
dụng lai tạo và đột biến để tạo ra giống mới. Trong
khi đó, ở Nhật Bản, chính quyền địa phương (Quận)
hỗ trợ nhiều mặt trong việc ứng dụng kỹ thuật cao
trong sản xuất, khuyến khích sáng tạo và đổi mới
đồng thời đầu tư vào các viện nghiên cứu, thử
nghiệm sản phẩm mới phục vụ cho công cuộc phát
triển sản phẩm với hiệu quả sản xuất lớn hơn.

3. Kết luận

Tóm lại, mỗi quốc gia dựa vào nội lực, lợi thế của

đất nước, của mỗi vùng có thể có những cách làm
khác nhau nhằm vực dậy khu vực nông thôn, thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhưng có
thể thấy, vai trò của nhà nước trong quá trình này là
hết sức quan trọng. Nhà nước là người đề xuất và
xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp phù
hợp, trong đó mở cửa thị trường – khuyến khích
thương mại, liên kết sản xuất nông nghiệp với các
ngành công nghiệp – dịch vụ hỗ trợ, phát triển bền
vững và gia tăng sự tham gia của người dân vào xây
dựng, đổi mới nông thôn là những hướng đi cần
được quan tâm. 

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả trong xây dựng và
phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn, nhà
nước cần khuyến khích việc khai thác các nguồn lực
tài chính ngoài ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xây
dựng các công trình cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giáo dục
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và không
ngừng áp dụng, đổi mới công nghệ - kỹ thuật trong
sản xuất cần được định hướng và quản lý chặt
chẽ.r
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